Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng                                                   Năm học: 2024-2025


Sáng thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024

Tiếng Việt (Tiết 116)
CHỦ ĐỀ: CHÀO EM VÀO LỚP 1

BÀI 44: iu  ưu ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS đọc,viết được vần  iu,ưu và tiếng, từ có chứa vần iu,ưu . Đọc được bài ứng dụng trong bài . Hiểu được nội dung bài đọc Bà đã nghỉ hưu nhưng vẫn gìúp đỡ gìa đình trong công việc nội trợ và giúp các cháu học tập. Nghe đọc câu chuyện Bà Cháu  tranh và lời Kim Khánh trong thư viện trường
-  Biết phân công hợp tác trong nhóm, lớp để tìm ra nội dung tranh, tìm ra cách đọc. 

Rèn kĩ năng đọc thành thạo
 - Cảm nhận được tình yêu của ông, bà đối với gìa đình và các cháu thông qua đoạn văn đọc và các hình ảnh trong bài. Cảm nhận được tình cảm của cháu đối với bà qua câu chuyện đọc ở thư viện

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV: SGK, tranh vẽ bài học, vật thật, truyện Hai bà cháu TN, 04042

  2.HS: SGK, bảng con, bộ đồ dùng, vở tập viết,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1: 35’

Tiết 2

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’’

23’

7’


	1.Hoạt động Mở đầu

- Khởi động : Cho HS chơi trò chơi “ Bắn tên” bạn nào vi phạm luật chơi sẽ đọc bài hôm trước. 

 GV nhận xét. Nhận xét chung.

- Kết nối : Nhận xét qua trò chơi và dẫn vào bài Bài 44 iu  ưu ( Tiết 2)
2. Hoạt động: Luyện tập thực hành 

2.1. Viết vào vở Nhận xét, chia sẻ
- HDHS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần iu, ưu; từ ngữ cái rìu, quả lựu. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

2.2. Luyện đọc câu (đoạn) ứng dụng: 

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần iu, ưu. Phân tích tiếng.

- GV yêu cầu một số (4-5) HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần iu, êu trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh .

- GV YC một số HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:+ Ngày ngày bà làm gì?

+ Bà kể cho bé nghe những câu chuyện gì?

+ Lời của bà thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Lồng ghép câu chuyện Bà cháu

GV đọc cho HS nghe câu chuyện Bà cháu tranh và lời Kim Khánh - Nhà xuất bản Kim Đồng

Cậu bé trong câu chuyện có tên là gì? 

Vì sao cậu bé phải sống với bà nội?

Hằng ngày cậu bé làm gì giúp bà?

Bà gặp nạn gì?

Cậu bé Lịch đã làm gì?

Câu chuyện kết thúc như thế nào?

GV: Bằng tình thương, lòng dũng cảm và sự hiếu thảo, Lịch đã cứu sống được người bà kính yêu nhất của mình. 

2.3 Luyện đọc bài SHS

 HD HS đọc bài trong SHS 

3. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+ Bà thường làm các công việc gì trong nhà? 

+ Bà gìúp em làm những việc gì? 

+ Em gìúp bà những việc gì? 

+ Tình cảm của em đối với bà như thế nào? 

- GV yêu cầu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể đặt câu hỏi về ông bà và gìa đình.

Liên hệ giáo dục HS lòng biết ơn ông bà của mình

- Vừa rồi ta học 2 vần gì ? 

- Cho HS tìm một số từ ngữ chứa vần iu, ưu vừa học bằng trò chơi phù hợp.

- GV nhận xét, khen ngợi và tuyên dương HS.- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
	-HS chơi TC

-HS đọc bài- HS nhận xét

HS đọc lại đề bài

-HS viết bài vào vở tập viết.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

 HS đọc thầm, tìm. Phân tích tiếng.

- HS đọc CN,nhóm, ĐT.

- HS xác định

- HS đọc CN, ĐT.

- Ngày ngày bà đi chợ, nấu ăn và chăm lo cho đàn cháu.

- Chuyện về ngày xưa.

- Lời bà dịu êm.

HS chú ý lắng nghe

Cậu bé trong câu chuyện có tên là Lịch

 Cha mẹ cậu bé qua đời trong cơn bão biển

  Giúp bà giã gạo, lấy củi……   

Bị bọn sơn tặc bắt tra khảo và châm lửa đốt

Dũng cảm xông vào xin tha cho bà

 Thhays đứa trẻ có tấm lòng hiếu thảo , can trường như vậy bọn cướp cũng cảm động tha chết cho bà   

                                                   HS đoc theo CN- Cặp đôi

- HS quan sát tranh.

- Bà đi chợ mua thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa, đón em đi học về và gìúp em học bài,…

- Em gìúp bà nhặt rau, quét nhà, 

- Em rất yêu thương và kính trọng bà.

- HS đặt câu.

- iu, ưu

- HS thực hiện

- HS chia sẻ qua bài học


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: ( Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sáng Thứ tư ngày 09 tháng 4 năm 2025

Tiếng Việt ( Tiết 341&342)

CHỦ ĐỀ:THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

BẢY SẮC CẦU VỒNG ( TIẾT 1 &2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một bài thơ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến nội dung bài thơ; nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau, củng cố kiến thức về vần; thuộc lòng một khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ. Đọc được các bài thơ Bảy sắc cầu vồng tại thư viện TN, 02960
- Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm. Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

-  Yêu quý vẻ đẹp và sự kì thú của thiên nhiên

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phương tiện dạy học: Tranh minh họa về cầu vồng; một số đồ vật mang màu của 7 sắc cầu vồng (cam, đu đủ, lá cây, …); máy tính, máy chiếu, màn hình, bảng thông minh.

- Sách Kỳ diệu thiên nhiên Thơ Bích Nga tranh Hương Bình- Tú Uyên

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’
20’

10’

7’
	1. Hoạt động Mở đầu
- Khởi động HS hát múa

Yêu cầu HS nhắc lại bài trước.

- Kết nối

+ Chiếu câu đố lên màn hình (hoặc viết lên bảng), gọi HS đọc nối tiếp.

+ Yêu cầu HS giải đố.

+ Có thể đưa thêm các câu hỏi phụ (Em đã từng thấy cầu vồng chưa? Cầu vồng xuất hiện ở đâu? Em có cảm nghĩ gì khi thấy cầu vồng?).

+ Nhận xét và giới thiệu bài thơ.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1.Đọc

- Đọc mẫu toàn bài thơ (đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp).

-Đọc câu thơ

+HD HS luyện đọc một số từ khó (tươi thắm, màu chàm, bừng tỉnh).

- HD HS cách đọc ngắt nghỉ đúng dòng thơ, nhịp thơ.

- Nhận xét.

* Đọc khổ thơ

- HD HS nhận biết khổ thơ.

- Giải thích nghĩa các từ ngữ: bừng tỉnh(hỏi HS, sau đó cho HS thực hiện động tác mô tả từ), mưa rào(chiếu đoạn phim)..

- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ theo nhóm.

- Nhận xét, đánh giá.

* Đọc bài thơ

- Yêu cầu HS đọc cả bài thơ.

- Nhận xét.

Lồng ghép đọc Bảy sắc cầu vồng Thơ Bích Nga, tranh Hương Bình - Tú Uyên

GV cho HS đọc các bài thơ trong sách tại thư viện 

Chuyện của nước  Tranh Hương Bình

Hành trình của Mặt trời

Bảy sắc cầu vồng

2.2.Tìm trong bài thơ những tiếng có vần ông, ơi, ưa

- HD HS làm việc nhóm.

-  Mời đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét.


	- Nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị đã học được từ bài học đó.

- Đọc nối tiếp.

- Nêu đáp án giải đố.

- 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.

- HS khác bổ sung.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe và theo dõi.

- Đọc nối tiếp từng câu thơ lần 1.

- Đọc nối tiếp từng câu thơ lần 2.

- HS khác nhận xét.

- Đọc nối tiếp từng khổ thơ.

- Lắng nghe.

- Đọc từng khổ thơ theo nhóm.

- Một số HS đọc từng đoạn thơ.

- HS khác nhận xét.

- Đọc bài thơ: CN – ĐT.

- HS xung phong đọc bài cho bạn nghe

- TL nhóm đọc lại bài thơ và tìm trong bài những tiếng có vần ông, ơi, ưa.

- Đại diện nhóm trình bày (vồng, trông, trời, bơi, mưa).

- Nhóm khác nhận xét.


TIẾT 2
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	15’
5’

8’


	2.3. Trả lời câu hỏi
- HD HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi:

a, Cầu vồng xuất hiện khi nào?

b, Cầu vồng có mấy màu, đó là những màu nào?

c, Câu thơ nào cho thấy cầu vồng xuất hiện và tan đi rất nhanh.

+ Vậy em hiểu “ẩn hiện” có nghĩa là gì?

-Nhận xét

3. Hoạt động: Luyện tập, thực hành

3.1. Học thuộc lòng

 Treo bảng phụ hoặc trình chiếu bài thơ.

- HD HS học thuộc lòng 1 khổ thơ bất kì bằng cách xóa dần một số từ ngữ trong khổ thơ cho đến khi xóa hết.

- Nhận xét.

4. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm

4.1. Viết vào vở tên từng màu trong bảy màu của cầu vồng

- Yêu cầu HS nhắc lại tên của 7 màu cầu vồng.

-Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để NX và góp ý.

- NX hoạt động của HS.

- YC HS nhắc lại nội dung đã học.

- Tóm tắt lại những ND chính.

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.

- NX, khen ngợi, động viên HS.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Về nhà xem lại bài  và chuẩn bị bài sau: “Chúa tể rừng xanh (tiết 1&2)”
	-Làm việc nhóm cùng nhau trao đổi và TLCH:

a, Cầu vồng thường xuất hiện khi trời vừa mưa xong lại có nắng ngay.

b, Cầu vồng có 7 màu, là các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

c, Câu thơ cho thấy cầu vồng xuất hiện và tan đi rất nhanh là “Cầu vồng ẩn hiện/ Rồi lại tan mau”.

- HS trả lời

- Một số HS trình bày, HS khác nhận xét.

- 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.

- Nhớ và đọc thuộc lòng cả những từ ngữ bị xóa dần.

- Lắng nghe.

- Nhắc lại và viết vào vở tên 7 màu của cầu vồng (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím).

- Đổi vở cho bạn bên cạnh.

-Lắng nghe.

- Nhắc lại ND bài.

- Lắng nghe.

- Nêu ý kiến về bài học.

-Lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( Nếu có)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
GV: Tống Thị Chấn                                                                        Kế hoạch bài dạy lớp 1 


